
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII. NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 6 

TT 

Mạch 

nội 

dung 

Nội dung/chủ 

đề/bài 

Mức độ đánh giá Tổng 

Nhâṇ biết Th.hiểu Vdụng VD cao Tỉ lệ Tổng 

điểm TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Kĩ 

năng 

sống 

Bài 7: Ứng phó với 

tình huống nguy 

hiểm 

2   

 

    2   1.0 

2 Giáo 

dục 

kinh tế 

Bài 8: Tiết kiệm 2  1  1    1  1 2  4 9.0 

Tổng  4 1  1  1  1 4 4 10 điểm 

 

 

 

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII. NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 7 

TT 

Mạch 

nội 

dung 

Nội dung/chủ 

đề/bài 

Mức độ đánh giá Tổng 

Nhâṇ biết Th.hiểu Vdụng VD cao Tỉ lệ Tổng 

điểm TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Giáo 

dục 

đạo 

đức 

 

Bài 8: Phòng chống 

bạo lực học đường 

2 câu  1câu  
 

 1 câu   2 câu 2 câu 5.0 

2 Bài 9: Quản lý tiền 2 câu   1 câu    1 câu 2 câu 2 câu 5.0 

3             

            

Tổng  4 1  1  1  1 4 4 10 điểm 

 

 

 

 

 



KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮAHỌC KÌ II - NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: Gíao dục công dân - KHỐI LỚP 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

Mạch 

nội 

dung 

 

 

 

Nội 

dung/chủ 

đề/bài 

 

Mức độ đánh giá 

Tổng 

 

 

Nhâṇ biết 

 

Thông hiểu  
Vâṇ dung 

 

 

Vâṇ dung cao 

 

Tỉ lệ 

 

Tổng 

điểm 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Giáo 

dục 

kỹ 

năng 

sống 

Phòng chống 

bạo lực gia 

đình 

 

4 câu 

 

1 câu 

 

  

 

 

    

 

 

4 câu 

 

1 câu 

 

3 

Giáo dục 

kinh tế 

Lập kế hoạch 

chi tiêu 

 

4 câu 

   

 1 câu 

  

1 câu 

  

1 câu 

 

4  câu 

 

3 câu 

 

 

7 

Tổng  8 câu 1 câu  1 câu  1 câu   1 câu 8 câu 4 câu  

10.0 Tı ̉lê ̣% 20%      20% 30% 20%    10% 20% 80% 

Tı ̉lê c̣hung 70% 30% 100% 

 

 

 

 

 

 



KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: Giáo dục công dân - KHỐI LỚP 9 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

Mạch 

nội 

dung 

 

 

 

Nội 

dung/chủ 

đề/bài 

 

Mức độ đánh giá 

Tổng 

 

 

Nhâṇ biết 

 

Thông hiểu  
Vâṇ dung 

 

 

Vâṇ dung cao 

 

Tỉ lệ 

 

Tổng 

điểm 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Giáo 

dục 

kỹ 

năng 

sống 

Thích ứng với 

thay đổi 

 

4 câu 

 

 

  

1 câu 

 

    

 

 

4 câu 

 

1 câu 

 

4 

Giáo dục 

kinh tế 

Tiêu dùng 

thông minh 

 

4 câu 

   

1 câu 

 

  

  

1 câu 

  

1 câu 

 

4  câu 

 

3 câu 

 

 

6 

Tổng  8 câu 1 câu  1 câu  1 câu   1 câu 8 câu 4 câu  

10.0 Tı ̉lê ̣% 20%      20% 30% 20%    10% 20% 80% 

Tı ̉lê c̣hung 70% 30% 100% 

 

 


